
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
16 Đất Quảng (16 TT-47B) Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG MỚI SUNWILL

0110681993

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG 
LƯỢNG MỚI SUNWILL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNWILL NEW ENVIRONMENT AND 
ENERGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUNWILL JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 3965058
Email: sunwilljsc@gmail.com

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây điều 0123

13. Trồng cây hồ tiêu 0124

14. Trồng cây cao su 0125

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

18. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

19. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

20. Khai thác gỗ 0220

21. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

22. Sản xuất điện
Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió, năng 
lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác, chưa được phân 
vào đâu: sóng biển, thủy triều, diezen...

3511(Chính)

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

24. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

25. Thu gom rác thải không độc hại 3811

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

28. Tái chế phế liệu 3830

29. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH PURO 
ĐÀ LẠT

Lô A15 Khu quy 
hoạch Viện 
Nghiên cứu hạt 
nhân, đường 
Hùng Vương, 
Phường 10, 
Thành phố Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000.0
00

30.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000.0
00

30.000.000.000 60,000

5801194483

2 NGUYỄN 
PHƯƠNG HẢI

24 Ngách 80/48 
Hoàng Đạo 
Thành, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

0350790021
10
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3 NGUYỄN THỊ 
LAN HƯƠNG

P216 Nơ 18 KĐT 
Pháp Vân Tứ 
Hiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

0151800025
77

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035079002110
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 24 Ngách 80/48 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 24 Ngách 80/48 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG HẢI Nam

02/06/1979 Kinh Việt Nam

06/09/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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